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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 
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 1  Chào cờ   

2  TV (Đọc) 
NGHỈ LỄ 

Máy chiếu 

3  TV (Đọc) Máy chiếu 

4  Toán  Máy chiếu 
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1  Đạo đức  Máy chiếu 

2  Tiếng Anh   

3  HDH  Máy chiếu 
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 1  Âm nhạc   

2  TV (Viết) BÙ NGHỈ LỄ Máy chiếu 

3  Toán  Máy chiếu 

4  TNXH  Máy chiếu 
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1  Tiếng Anh   

2  HDH  Máy chiếu 

3  HĐTN  Máy chiếu 
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 1  Tiếng Anh   

2  Song ngữ BÙ NGHỈ LỄ  

3  TV (Đọc) 
 

Máy chiếu 

4  TV (Đọc) Máy chiếu 
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1  Mỹ thuật   

2  GDTC   

3  Toán  Máy chiếu 
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1 230 TV (N-N) Dạy bù TV : Bài đọc 3: Một kì quan. (T1) Máy chiếu 

2 161 Toán Ôn lại những gì đã học (T1,2) Máy chiếu 

3 65 GDTC 
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo  hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
 

4 33 ĐSTV 
Đọc sách Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – 

Xem băng 
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1 65 TNXH Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời (T1) Máy chiếu 

2  HDH - Dạy bù TV : Bài đọc 3: Một kì quan. (T2) Máy chiếu 

3 33 Công nghệ Bài 9: Làm đồ chơi (T5) Máy chiếu 

6 

5/5 
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 1 231 TV (Viết) Viết thư làm quen Máy chiếu 

2 132 Tiếng Anh Review 2 (Units 5 – 8)  

3  Song ngữ   

4 162 Toán Em vui học Toán (T1,2) Máy chiếu 
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 1  HDH Ôn tập về số và phép tính trong p vi 100 000(T1) Máy chiếu 

2 33 Tin học 
Bài 32: Thực hiện nhiệm vụ với sự trợ giúp của máy 

tính 
 

3 94 HĐTN Bài 33: Nguy cơ ngộ độc thực phẩm Máy chiếu 
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Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày    tháng      năm 2023 
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